
1. Họ và tên thường dùng:    H BÌNH RƠ YAM

2. Họ và tên khai sinh:          H BÌNH RƠ YAM

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không

4. Ngày, tháng, năm sinh: 25/10/1975  ;  5. Giới tính: Nữ

6. Quê quán:  Buôn Yuk La, xã Đăk Phơi, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

7. Nơi đăng ký thường trú: Buôn Ranh B, xã Đăk Liêng, huyện 
Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Nơi ở hiện nay:  Buôn Ranh B, xã Đăk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk 
Lắk

8. Số CMND: 240490384;  Ngày cấp: 29/5/2006;   Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk

9. Dân tộc: Mnông ;                                      10. Tôn giáo: Không

11. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Lâm sinh

- Học vị: Không

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngoại ngữ: Không

12. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Liên đoàn Lao động 
Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

14. Nơi làm việc: Liên đoàn Lao động Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

15. Ngày vào Đảng: 16/10/2004

- Ngày chính thức: 16/10/2005;      Số thẻ đảng viên: 37028718

- Chức vụ trong Đảng: huyện ủy viên, Bí thư chi bộ Đoàn TN- Hội PN- LĐLĐ

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: UBMTTQVN huyện Lắk

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên - UBMTTQVN huyện Lắk

17. Tình trạng sức khoẻ:  tốt
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18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không 
bị kỷ luật, không có án tích.

20. Là đại biểu Quốc hội: Không

21. Là đại biểu HĐND: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, 
tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 6/2004 
đến tháng 12/2010

Chủ tịch Hội phụ nữ xã Đăk Liêng, huyện Lắk

Từ tháng 01/2011 
đến tháng 10/2015

Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện Lắk

Từ tháng 11/2015 
đến nay

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk



1. Họ và tên thường dùng:  H’ KIM HOA BYĂ

2. Họ và tên khai sinh:       H’ KIM HOA R’LỨK

3. Các bí danh/tên gọi khác: 

4. Ngày, tháng, năm sinh: 14/4/1970               5. Giới tính: Nữ

6. Quê quán: Xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đăk Lăk

7. Nơi đăng ký thường trú:  2A/10 đường Bùi Thị Xuân, tổ dân phố 
1, phường Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột

Nơi ở hiện nay: 2A/10 đường Bùi Thị Xuân, tổ dân phố 1, phường 
Tự An, Tp .Buôn Ma Thuột

8. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 240453061;   

Ngày cấp: 26/02/2014;          Nơi cấp: Công an tỉnh Đăk Lăk

9. Dân tộc: M’Nông                             10. Tôn giáo: Không

11. Trình độ hiện nay:   

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Hành chính

- Lý luận chính trị:  Cao cấp 

- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ A

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban 
Dân vận Tỉnh ủy

14. Nơi làm việc: Ban Dân vận Tỉnh ủy Đăk Lăk

15. Ngày vào Đảng: 03/02/1999;                    Số  thẻ đảng viên: 37013917

- Ngày chính thức: 03/02/2000; 

- Chức vụ trong Đảng: Thường vụ Tỉnh ủy

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:

17. Tình trạng sức khoẻ:  Bình thường
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18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không.

20. Là đại biểu Quốc hội:  Không

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì, tại cơ quan, tổ chức, đơn 
vị nào, ở đâu?

1/1992-7/1993 Ủy viên BCH Tỉnh đoàn - Đắk Lắk - Công tác tại Ban Phong trào 
Tỉnh đoàn;

8/1993-4/1997 Ủy viên BCH Tỉnh đoàn – Phó Ban Phong trào Tỉnh đoàn Đắk Lắk 

5/1997-7/1999 Uỷ viên Thường vụ Tỉnh Đắk Lắk - Phó Ban công tác TN Tỉnh đoàn 
Đắk Lắk

7/1999-8/2000 Đi học lý luận cao cấp tại Học viện Hồ Chí Minh phân viện III Thành 
phố Đà Nẵng

8/2000-4/2001 Ủy viên Thường vụ Tỉnh đoàn - Phó Ban công tác TN Tỉnh đoàn Đắk 
Lắk

4/2001-9/2002 Ủy viên Thường vụ Tỉnh đoàn - Trưởng Ban công tác TN Tỉnh đoàn 
Đắk Lắk

10/2002-1/2004 Phó Bí thư Tỉnh đoàn

2/2004-9/2005 Phó Bí thư – kiêm Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Đắk Lắk; 
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

10/2005-1/9/2006 Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Tỉnh ủy viên; Phó Bí thư Tỉnh đoàn

1/9/2006 Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Tỉnh ủy viên; Bí thư Tỉnh đoàn

15/10/2006 - 9/2010 Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 
Tỉnh ủy viên; Bí thư Tỉnh đoàn

10/2010 - 8/2011 Ủy viên BCH TW Đoàn, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh đoàn;

8/2011 - 9/2014 Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Tháng 10/2014 đến 
nay

Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận 



1. Họ và tên thường dùng: TRẦN TRUNG KIÊN

2. Họ và tên khai sinh: TRẦN TRUNG KIÊN

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không

4. Ngày, tháng, năm sinh: 14/11/1975          5. Giới tính: Nam

6. Quê quán: xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

7. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Hiệp Tân, xã Hòa Hiệp, huyện 
Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Nơi ở hiện nay: Thôn Hiệp Tân, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh 
Đắk Lắk

8. Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân: 240757258

    Ngày cấp:  20/06/2001                  Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk

9. Dân tộc: Kinh                                10. Tôn giáo: Không

11. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân sinh học

- Học hàm: Không                                 Học vị: Không

- Lý luận chính trị: Không

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chánh Văn phòng HĐND-
UBND huyện Lắk

14. Nơi làm việc: Văn phòng HĐND-UBND huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

15. Ngày vào Đảng: 24/12/2008                 Số thẻ đảng viên: 37042193

- Ngày chính thức: 24/12/2009                 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên – Đảng bộ cơ quan chính quyền

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Tổ công đoàn Văn phòng HĐND-UBND huyện
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- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Đoàn viên

17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không

20. Là đại biểu Quốc hội: Không

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, 
tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

2001-06/2006 Nhân viên khuyến nông tại Công ty Cổ phần bông vải Tây Nguyên – 566 Lê 
Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

10/2006-11/2013 Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện Lắk

12/2013-đến nay Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện Lắk



1. Họ và tên thường dùng: Y BANG HĐƠK

2. Họ và tên khai sinh: Y BANG HĐƠK

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không

4. Ngày, tháng, năm sinh: 20/4/1962                5. Giới tính: Nam

6. Quê quán: Buôn Yuk, xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

7. Nơi đăng ký thường trú: Buôn Drên A, xã Đắk Liêng, huyện 
Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Nơi ở hiện nay: Buôn Drên A, xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk 
Lắk

8. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 240081703

     Ngày cấp: 07/01/2004             Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk

9. Dân tộc: M’ Nông                   10. Tôn giáo: Không

11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học Nông nghiệp.

- Học vị: Không                       Học hàm: Không

- Lý luận chính trị: Cử nhân	

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện Lắk

14. Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

15. Ngày vào Đảng: 03/02/1995                 Số thẻ đảng viên: 37.018161

- Ngày chính thức: 03/02/1996

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Huyện ủy

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không

- Lý do ra khỏi Đảng: Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
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- Tên tổ chức đoàn thể: Không

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

17. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Được Trung ương Hội chữ thập 
đỏ Việt Nam tặng Bằng khen năm 1999, UBND tỉnh, HĐND tỉnh tặng nhiều Bằng khen về 
thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND và trong xây dựng chính quyền cơ sở; thành tích 
xuất sắc trong công tác tổ chức thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2009 của 
Thủ tướng Chính phủ từ năm 2004 - 2008; thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND 
nhiệm kỳ 2004 - 2011...

Đã được tặng 7 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân tộc; vì sự nghiệp dân số kế hoạch hóa gia 
đình; vì sự nghiệp Dân vận; vì sự nghiệp tổ chức Nhà nước; vì sự nghiệp nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn; vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ 
quốc, 01 Huy chương vì sự nghiệp Công đoàn.

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không

20. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không

23. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có) Huyện Lắk khóa 7, 8, 9, 10.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào, ở đâu?

1992 đến 1996 Chuyên viên phòng Kinh tế huyện Lắk

1996 đến 1998 Phó phòng Kinh tế huyện Lắk

1998 đến 1999 Quyền Trưởng phòng Kinh tế huyện Lắk

2000 đến 2014 Phó Chủ tịch UBND huyện Lắk

Từ tháng 4/2014 
đến tháng 8/2015

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lắk

Từ tháng 8/2015 
đến nay

Chủ tịch UBND huyện Lắk



1. Họ và tên thường dùng:    ĐỖ QUỐC HƯƠNG
2. Họ và tên khai sinh:          ĐỖ QUỐC HƯƠNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/1964  ;  5. Giới tính: Nam
6. Quê quán:  Xã Thái Thịnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 228, đường Nguyễn Tất Thành, thị 
trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.
Nơi ở hiện nay:  Số 228, đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Liên Sơn, 
huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk.
8. Số CMND: 240535231;  Ngày cấp:  07/8/2014;   Nơi cấp:   Công 
an tỉnh Đắk Lắk

9. Dân tộc: Kinh;                                      10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế, Đại học Hành chính.
- Học vị: Không                                  Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh A

12. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Lắk, 
tỉnh Đắk Lắk
14. Nơi làm việc: Văn phòng Huyện ủy huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk
15. Ngày vào Đảng: 03/5/1989

- Ngày chính thức: 03/5/1990;      Số thẻ đảng viên: 37022192
- Chức vụ trong Đảng:  Bí thư Huyện ủy huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

17. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- Bằng khen của Tỉnh ủy Đắk Lắk năm 2010
- Bằng khen của UBND tỉnh Đắk Lắk năm 2011 và 2013.
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19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không bị 
kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu HĐND huyện Lắk nhiệm kỳ: 1990-1995; 1995-1999; 1999-2004; 2004-2011; 
2011-2016. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, 
tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 3/1984 đến 
tháng 8/1986

Nhân viên phòng Tài chính - Kinh tế huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 9/1986 đến 
tháng 11/1989

Tiểu đội Trưởng bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 12/1989 
đến tháng 8/1990

Nhân viên phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 9/1990 đến 
tháng 02/1995

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 3/1995 đến 
tháng 12/1999

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 01/2000 
đến tháng 5/2003

Phó Chủ tịch HĐND huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 6/2003 đến 
tháng 12/2010

Phó Chủ tịch UBND huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Từ năm 2011 đến 
tháng 7/2015

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Từ năm 8/2015 đến 
nay

Bí thư - Chủ tịch HĐND huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk




